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Buổi Tiết 10A1 10A2 10A3 10A4 10A5 10A6 10A7 10A8 10A9 11A1 11A2 11A3 11A4 11A5

Tiết 1 CC-HàT CC-TrinhAV CC-Chi CC-Dũng CC-Thúy CC-Thoa CC-Giang CC-DungAV CC-Thanh CC-Văn CC-Tuệ CC-HươngV CC-Duy CC-Uyên

Tiết 2 SH-HàT SH-TrinhAV SH-Chi SH-Dũng SH-Thúy SH-Thoa SH-Giang SH-DungAV SH-Thanh SH-Văn SH-Tuệ SH-HươngV SH-Duy SH-Uyên

Tiết 3 Toán-HàT Hóa-Thúy TD-Dư Sử-PhươngS Tin-Uyên Anh-TrinhAV Anh-Trang Toán-Tuệ TD-Hiệp Văn-Duyên Anh-Việt Văn-HươngV TD-Nam Toán-Thoa

Tiết 4 TD-Dư Toán-Thoa Sinh-Nga TD-Nam Toán-HàT Anh-TrinhAV Anh-Trang TD-Hiệp Toán-Dũng Hóa-Thúy Văn-Thương Anh-Việt Anh-Chi Lý-Yến

Tiết 5 Sinh-Nga Toán-Thoa GDĐP-KimAnh Tin-Uyên Anh-Trang CN-Giang Địa-Nguyệt CN-Thanh Toán-Dũng Toán-Văn Văn-Thương Anh-Việt Anh-Chi Hóa-Thúy

Tiết 1 Sinh-Nga Anh-TrinhAV Anh-Chi Toán-Dũng GDĐP-PhươngT Văn-Hiếu Văn-Trường GDCD-Toàn Văn-NgânV Sinh-Lan Anh-Việt Toán-Ân Hóa-Duy Hóa-Thúy

Tiết 2 Toán-HàT Lý-NgânL Anh-Chi Sinh-Nga Văn-Hiếu Toán-Thoa Văn-Trường Toán-Tuệ Văn-NgânV Văn-Duyên Hóa-Duy Anh-Việt Toán-Dũng Sinh-Lan

Tiết 3 Lý-NgânL Toán-Thoa Văn-Trường Anh-Trang Hóa-Thúy Anh-TrinhAV Toán-Ân Anh-DungAV GDĐP-NgânV Anh-Chi Toán-Tuệ Anh-Việt Văn-Tuyến Văn-Hiếu

Tiết 4

Tiết 5

Tiết 1 TD-Dư Văn-DungV Tin-Uyên Lý-Đào Văn-Hiếu Sử-PhươngS Toán-Ân Toán-Tuệ GDCD-Toàn Toán-Văn Sinh-Lan GDĐP-Trường Sinh-Lương TD-Nam

Tiết 2 Hóa-TrinhH Văn-DungV TD-Dư CN-HàCN Văn-Hiếu TD-Nam Toán-Ân Toán-Tuệ TD-Hiệp Toán-Văn Lý-Đào GDQP-Tuấn Tin-Uyên Sinh-Lan

Tiết 3 Tin-Uyên Sử-PhươngS Toán-Ân TD-Nam CN-HàCN Văn-Hiếu GDCD-Toàn Địa-Nguyệt Văn-NgânV TD-Dư Văn-Thương Sinh-Lương GDQP-Tuấn GDĐP-Trường

Tiết 4 Văn-NgânV TD-Dư Toán-Ân Tin-Uyên Lý-Đào Văn-Hiếu Văn-Trường Sử-PhươngS Địa-Nguyệt Sinh-Lan GDQP-Tuấn TD-Nam Sử-Triều Sử-Tuyết

Tiết 5 Văn-NgânV Sinh-Lương CN-HàCN Văn-Duyên Tin-Uyên Địa-Nguyệt Văn-Trường GDCD-Toàn Sử-PhươngS Sử-Triều Toán-Tuệ Lý-Đào Văn-Tuyến GDQP-Tuấn

Tiết 1 Toán-HàT Văn-DungV Văn-Trường Toán-Dũng Anh-Trang Văn-Hiếu Toán-Ân GDĐP-Thương Văn-NgânV Toán-Văn Lý-Đào Văn-HươngV Anh-Chi Toán-Thoa

Tiết 2 Văn-NgânV Văn-DungV Toán-Ân Toán-Dũng Anh-Trang Toán-Thoa Văn-Trường Toán-Tuệ GDCD-Toàn Toán-Văn Văn-Thương Văn-HươngV Lý-Đào Anh-Chi

Tiết 3 Văn-NgânV Toán-Thoa Toán-Ân Văn-Duyên Toán-HàT Địa-Nguyệt Anh-Trang Toán-Tuệ Toán-Dũng Anh-Chi Văn-Thương Lý-Đào Văn-Tuyến Lý-Yến

Tiết 4

Tiết 5

Tiết 1 Hóa-TrinhH HĐTN1-AnhT Anh-Chi Lý-Đào TD-Nam GDQP-Nghiệp Anh-Trang Văn-Hiếu Toán-Dũng Sinh-Lan TD-Dư Toán-Ân Sinh-Lương Tin-Uyên

Tiết 2 Sinh-Nga Tin-Uyên Anh-Chi Toán-Dũng GDQP-Nghiệp HĐTN1-Thoa HĐTN1-Giang Văn-Hiếu Tin-DungTi GDQP-Tuấn Anh-Việt Toán-Ân Hóa-Duy TD-Nam

Tiết 3 GDQP-Nghiệp Lý-NgânL Hóa-TrinhH Toán-Dũng Lý-Đào Tin-DungTi TD-Hiệp CN-Thanh Anh-Chi TD-Dư Anh-Việt Sinh-Lương TD-Nam Sinh-Lan

Tiết 4 Lý-NgânL Sinh-Lương GDQP-Nghiệp CN-HàCN Hóa-Thúy Toán-Thoa CN-Giang TD-Hiệp Anh-Chi Tin-DungTi Sinh-Lan Hóa-Duy Lý-Đào Văn-Hiếu

Tiết 5 HĐTN1-HàT Anh-TrinhAV CN-HàCN Sinh-Nga HĐTN1-Thúy Toán-Thoa GDQP-Nghiệp Anh-DungAV CN-Thanh Lý-Đào Hóa-Duy Tin-DungTi Toán-Dũng Văn-Hiếu

Tiết 1 Anh-Hạnh Anh-TrinhAV Sinh-Nga Văn-Duyên Lý-Đào GDĐP-PhươngT GDĐP-Lạt Anh-DungAV Anh-Chi Hóa-Thúy Anh-Việt Sinh-Lương Toán-Dũng Văn-Hiếu

Tiết 2 Anh-Hạnh Hóa-Thúy Hóa-TrinhH Lý-Đào Toán-HàT Toán-Thoa Anh-Trang Văn-Hiếu Toán-Dũng Văn-Duyên Sinh-Lan Toán-Ân Sinh-Lương Anh-Chi

Tiết 3 Hóa-TrinhH Sinh-Lương Toán-Ân Anh-Trang Toán-HàT Anh-TrinhAV Địa-Nguyệt Văn-Hiếu Toán-Dũng Lý-Đào Toán-Tuệ Hóa-Duy Anh-Chi Toán-Thoa

Tiết 4

Tiết 5

Tiết 1 Anh-Hạnh TD-Dư Tin-Uyên HĐTN1-Dũng Văn-Hiếu Anh-TrinhAV Tin-DungTi GDQP-Nghiệp HĐTN1-Thanh Anh-Chi Sử-Triều TD-Nam Văn-Tuyến Toán-Thoa

Tiết 2 Tin-Uyên GDĐP-Lạt Sử-PhươngS Toán-Dũng Văn-Hiếu CN-Giang GDCD-Toàn Tin-DungTi GDQP-Nghiệp Anh-Chi TD-Dư Văn-HươngV Văn-Tuyến Toán-Thoa

Tiết 3 GDĐP-Lạt Toán-Thoa Anh-Chi GDQP-Nghiệp CN-HàCN TD-Nam TD-Hiệp HĐTN1-DungAV Văn-NgânV Tin-DungTi Toán-Tuệ Văn-HươngV Toán-Dũng Tin-Uyên

Tiết 4 Sử-Tuyết Tin-Uyên Văn-Trường Anh-Trang TD-Nam GDCD-KiềuCD Sử-PhươngS Anh-DungAV Văn-NgânV Sử-Triều Toán-Tuệ Tin-DungTi Toán-Dũng Anh-Chi

Tiết 5 Văn-NgânV GDQP-Nghiệp HĐTN1-Thuận Anh-Trang Sử-PhươngS Toán-Thoa CN-Giang Anh-DungAV CN-Thanh GDĐP-Trường Tin-DungTi Sử-Triều Tin-Uyên Anh-Chi

Tiết 1

Tiết 2

Tiết 3

Tiết 4

Tiết 5

Tiết 1 Anh-Hạnh Hóa-Thúy Sinh-Nga GDĐP-PhươngT Toán-HàT Văn-Hiếu Toán-Ân Địa-Nguyệt GDCD-Toàn Anh-Chi Tin-DungTi Sử-Triều GDĐP-Trường Lý-Yến

Tiết 2 Anh-Hạnh Lý-NgânL Văn-Trường Văn-Duyên Toán-HàT Văn-Hiếu Toán-Ân Tin-DungTi Địa-Nguyệt Lý-Đào Sử-Triều Hóa-Duy Anh-Chi Sử-Tuyết

Tiết 3 Lý-NgânL Văn-DungV Văn-Trường Văn-Duyên Anh-Trang GDCD-KiềuCD Tin-DungTi GDCD-Toàn Anh-Chi Hóa-Thúy Lý-Đào Anh-Việt Sử-Triều Văn-Hiếu

Tiết 4 Toán-HàT Anh-TrinhAV Toán-Ân Sinh-Nga Anh-Trang Tin-DungTi Địa-Nguyệt Văn-Hiếu Anh-Chi Văn-Duyên GDĐP-Trường Lý-Đào Hóa-Duy Hóa-Thúy

Tiết 5 Toán-HàT Anh-TrinhAV Hóa-TrinhH Anh-Trang Hóa-Thúy Địa-Nguyệt Văn-Trường Văn-Hiếu Tin-DungTi Văn-Duyên Hóa-Duy Toán-Ân Lý-Đào Anh-Chi
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11A6 11A7 11A8 12A1 12A2 12A3 12A4 12A5 12A6 12A7 12A8 12A9 12A10 12A11

CC-LinhĐ CC-Duyên CC-Việt CC-PhươngT CC-AnhT CC-Lạt CC-LinhH CC-DungV CC-Ngọc CC-Nguyệt CC-PhươngS CC-Tuyến CC-KiềuCD CC-Thương

SH-LinhĐ SH-Duyên SH-Việt SH-PhươngT SH-AnhT SH-Lạt SH-LinhH SH-DungV SH-Ngọc SH-Nguyệt SH-PhươngS SH-Tuyến SH-KiềuCD SH-Thương

Lý-Yến GDĐP-KimAnh Địa-LinhĐ Hóa-LinhH Toán-AnhT GDCD-KiềuCD Địa-Nguyệt Hóa-Duy Toán-Văn CN-Giang Toán-Thuận Toán-Lạt Sinh-Nga Toán-PhươngT

CN-Thanh Văn-Duyên GDĐP-KimAnh GDCD-KiềuCD Toán-AnhT Toán-Lạt Toán-Thuận Địa-Ngọc Văn-DungV Văn-HươngV Anh-DungAV Văn-Tuyến Hóa-LinhH Toán-PhươngT

Địa-LinhĐ Văn-Duyên Toán-HàT Toán-PhươngT GDCD-KiềuCD Toán-Lạt Toán-Thuận Lý-Yến Văn-DungV Văn-HươngV Anh-DungAV Văn-Tuyến Toán-AnhT Hóa-LinhH

Địa-LinhĐ Văn-Duyên Toán-HàT Lý-NgânL TD-Dư Toán-Lạt Toán-Thuận Toán-HươngT Địa-Ngọc GDCD-KiềuCD GDQP-Tuấn Văn-Tuyến Anh-Trang Anh-Liên

Toán-Ân GDCD-Toàn Địa-LinhĐ TD-Dư Văn-KiềuV Toán-Lạt Toán-Thuận Toán-HươngT Địa-Ngọc GDCD-KiềuCD TD-Hiệp Văn-Tuyến Sử-Tuyết Anh-Liên

Sử-Tuyết Anh-Liên Văn-Duyên Toán-PhươngT GDQP-Tuấn TD-Dư Sinh-Nga Sinh-Lan GDCD-KiềuCD Toán-HươngT Toán-Thuận TD-Hiệp Văn-KiềuV Địa-LinhĐ

Anh-Liên Anh-Trang GDQP-Tuấn Anh-DungAV Anh-TrinhAV Anh-Việt Toán-HươngT Toán-Thuận Sử-Tuyết TD-Hiệp TD-Dư

Địa-LinhĐ Văn-Duyên TD-Hiệp Sử-Triều Địa-Ngọc Hóa-TrinhH Văn-Tuyến Lý-Yến Tin-Trung Địa-Nguyệt Văn-HươngV Lý-NgânL Sử-Tuyết Văn-Thương

GDĐP-Trường GDCD-Toàn Sinh-Lương Văn-KiềuV Lý-NgânL Tin-Trung Văn-Tuyến Sử-PhươngS Địa-Ngọc Lý-Yến Văn-HươngV Địa-Nguyệt Địa-LinhĐ Văn-Thương

TD-Hiệp Toán-Tuệ Văn-Duyên Văn-KiềuV Sử-Tuyết Địa-Ngọc Tin-Trung Sinh-Lan Lý-Yến Sử-Triều Hóa-TrinhH Văn-Tuyến Lý-NgânL Địa-LinhĐ

GDCD-Toàn Toán-Tuệ Văn-Duyên Lý-NgânL Hóa-TrinhH Văn-Thương CN-HàCN Văn-DungV Toán-Văn Văn-HươngV Lý-Yến Văn-Tuyến Văn-KiềuV Tin-Trung

Văn-Hiếu Địa-LinhĐ Sử-Tuyết Địa-Ngọc Sinh-Lan Văn-Thương Lý-Yến Văn-DungV Toán-Văn Văn-HươngV Tin-Trung Hóa-TrinhH Văn-KiềuV Lý-NgânL

GDCD-Toàn Toán-Tuệ Văn-Duyên TD-Dư Văn-KiềuV Lý-Yến Văn-Tuyến GDQP-Tuấn Sử-Triều TD-Nam GDCD-KiềuCD Địa-Nguyệt Sử-Tuyết Địa-LinhĐ

Văn-Hiếu Địa-LinhĐ Sử-Tuyết GDQP-Tuấn TD-Dư Sinh-Lan Văn-Tuyến Lý-Yến TD-Nam Sử-Triều Địa-Nguyệt GDCD-KiềuCD Văn-KiềuV Sử-PhươngS

Văn-Hiếu Sử-Tuyết GDCD-Toàn Văn-KiềuV Sinh-Lan TD-Dư TD-Nam Văn-DungV Toán-Văn Văn-HươngV Sử-PhươngS GDQP-Tuấn Địa-LinhĐ GDCD-KiềuCD

Văn-KiềuV Sinh-Lan Văn-Thương GDQP-Tuấn TD-Nam Toán-Văn Địa-Nguyệt Văn-HươngV Sử-Tuyết Địa-LinhĐ TD-Dư

CN-Thanh TD-Hiệp GDQP-Tuấn Anh-Liên Tin-Trung Anh-Hạnh Anh-DungAV Hóa-Duy Lý-Yến Hóa-LinhH Toán-Thuận CN-Giang Lý-NgânL Sinh-Nga

Lý-Yến Hóa-LinhH CN-Thanh Anh-Liên Anh-Trang Anh-Hạnh Anh-DungAV CN-HàCN Hóa-TrinhH Tin-Trung Toán-Thuận Sinh-Lan Toán-AnhT Lý-NgânL

Toán-Ân GDQP-Tuấn Toán-HàT CN-HàCN Anh-Trang Lý-Yến Hóa-LinhH Anh-TrinhAV Sinh-Nga Toán-HươngT Anh-DungAV Anh-Hạnh Toán-AnhT Anh-Liên

Toán-Ân CN-Thanh Toán-HàT Sinh-Nga Toán-AnhT Hóa-TrinhH Toán-Thuận Anh-TrinhAV Anh-Việt Toán-HươngT Anh-DungAV Anh-Hạnh Anh-Trang Anh-Liên

GDQP-Tuấn Anh-Liên Sinh-Lương Lý-NgânL Toán-AnhT Sinh-Lan Toán-Thuận Toán-HươngT Anh-Việt Lý-Yến CN-Giang Hóa-TrinhH Anh-Trang Hóa-LinhH

Toán-Ân Anh-Liên Toán-HàT Hóa-LinhH Hóa-TrinhH Sinh-Lan Lý-Yến Hóa-Duy GDQP-Tuấn TD-Nam Địa-Nguyệt TD-Hiệp Anh-Trang GDCD-KiềuCD

Anh-Liên Toán-Tuệ Anh-Việt Toán-PhươngT Toán-AnhT Lý-Yến Anh-DungAV Hóa-Duy TD-Nam Anh-TrinhAV TD-Hiệp Địa-Nguyệt GDCD-KiềuCD GDQP-Tuấn

Anh-Liên Văn-Duyên Anh-Việt Sinh-Nga Toán-AnhT Anh-Hạnh Hóa-LinhH TD-Nam GDCD-KiềuCD GDQP-Tuấn Anh-DungAV Toán-Lạt TD-Hiệp Toán-PhươngT

Anh-Liên Anh-Trang Hóa-TrinhH TD-Nam Sinh-Lan Anh-Việt Địa-Nguyệt Anh-DungAV Toán-Lạt GDQP-Tuấn Toán-PhươngT

Anh-Liên Toán-Tuệ TD-Hiệp Tin-Trung Anh-Trang Toán-Lạt Anh-DungAV Toán-HươngT CN-Giang GDCD-KiềuCD Toán-Thuận Sử-Tuyết Văn-KiềuV Sử-PhươngS

TD-Hiệp Sử-Tuyết CN-Thanh Toán-PhươngT Anh-Trang Anh-Hạnh Anh-DungAV Toán-HươngT GDCD-KiềuCD Anh-TrinhAV Toán-Thuận Tin-Trung Văn-KiềuV Anh-Liên

Sử-Tuyết CN-Thanh GDCD-Toàn Toán-PhươngT Văn-KiềuV Anh-Hạnh Toán-Thuận Tin-Trung Sử-Triều Anh-TrinhAV Sử-PhươngS GDCD-KiềuCD CN-Giang Anh-Liên

Văn-Hiếu TD-Hiệp Anh-Việt Anh-Liên Văn-KiềuV CN-HàCN Văn-Tuyến Anh-TrinhAV Toán-Văn Toán-HươngT Văn-HươngV Toán-Lạt Tin-Trung CN-Giang

Văn-Hiếu GDCD-Toàn Anh-Việt Anh-Liên CN-HàCN Sử-Tuyết Văn-Tuyến Anh-TrinhAV Toán-Văn Toán-HươngT Văn-HươngV Toán-Lạt GDCD-KiềuCD Toán-PhươngT

Anh-Liên Sử-Tuyết Văn-Duyên Văn-KiềuV Lý-NgânL Văn-Thương Hóa-LinhH Văn-DungV Anh-Việt Toán-HươngT Hóa-TrinhH Toán-Lạt Anh-Trang GDCD-KiềuCD

Anh-Liên Hóa-LinhH Địa-LinhĐ Văn-KiềuV Hóa-TrinhH Văn-Thương GDCD-KiềuCD Văn-DungV Anh-Việt Anh-TrinhAV Sinh-Nga Toán-Lạt Anh-Trang Toán-PhươngT

Toán-Ân Địa-LinhĐ Sử-Tuyết Hóa-LinhH Văn-KiềuV Lý-Yến Sinh-Nga Toán-HươngT Hóa-TrinhH Anh-TrinhAV Địa-Nguyệt Anh-Hạnh Toán-AnhT Toán-PhươngT

Sử-Tuyết Anh-Liên GDCD-Toàn Toán-PhươngT Văn-KiềuV Toán-Lạt Lý-Yến Toán-HươngT Văn-DungV Hóa-LinhH GDCD-KiềuCD Anh-Hạnh Toán-AnhT Văn-Thương

GDCD-Toàn Anh-Liên Anh-Việt Toán-PhươngT Toán-AnhT Toán-Lạt Sử-Tuyết GDCD-KiềuCD Văn-DungV Sinh-Nga Lý-Yến Lý-NgânL Hóa-LinhH Văn-Thương

Sinh-Nga Lý-NgânL Văn-Thương Hóa-LinhH Lý-Yến Văn-DungV Anh-TrinhAV Văn-HươngV Anh-Hạnh GDCD-KiềuCD Sử-PhươngS

Hóa-LinhH Lý-NgânL Hóa-TrinhH Lý-Yến Anh-TrinhAV Văn-DungV Sử-Triều GDCD-KiềuCD Anh-Hạnh Toán-AnhT Văn-Thương

Lý-NgânL Hóa-TrinhH Anh-Hạnh Sinh-Nga Văn-DungV Sử-Triều Văn-HươngV Sử-PhươngS GDCD-KiềuCD Toán-AnhT Văn-Thương


